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STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện 
thoại Người đại diện

Các địa điểm 
tổ chức dạy 

thêm, học thêm

1 Hộ kinh doanh Mạc 
Hoàng Thao 67

Thôn Tam Thắng, 
xã Cát Thành

macthao67@gmail.
com 0988332498 Mạc Hoàng Thao Thôn Tam Thắng, 

xã Cát Thành

2 Hộ kinh doanh Bùi Xuân 
Thuý 48

Thôn Thanh Bình, 
xã Cát Thành

buixuanthuy194@g
mail.com 0368124870 Bùi Xuân Thuý Thôn Thanh Bình, 

xã Cát Thành

3 Hộ kinh doanh Phạm Thị 
Thanh Tâm 83

Thôn Trung Tiến, 
xã Cát Thành

thanhthanh2808201
2@gmail.com 0916978255 Phạm Thị Thanh 

Tâm
Thôn Trung Tiến, 

xã Cát Thành

4 Trung tâm ngoại ngữ 
Happy House's

Thôn Cát Phong, xã 
Cát Thành

tranthihien0507@g
mai.com 0947931194 Đinh Thị Nga Thôn Cát Phong, 

xã Cát Thành

5 Hộ kinh doanh Trí Trình Thôn Tiền Tiến, xã 
Cát Thành

lananh.it1992@gma
il.com 0946727045 Vũ Thị Hiếu Thôn Tiền Tiến, 

xã Cát Thành

6 Hộ kinh doanh Lưu Thị 
Na 52

Thôn Đại Việt, xã 
Cát Thành

Luuthina52@gmai.
com 0347100474 Lưu Thị Na Thôn Đại Việt, xã 

Cát Thành

7 Hộ kinh doanh Phúc 
Thanh

Thôn Nội Minh, xã 
Cát Thành

pvthanh791@gmail
.com 0912842296 Phạm Văn Thanh Thôn Nội Minh, 

xã Cát Thành

8 Hộ kinh doanh Lã Thị 
Loan 75

Thôn Nội Minh, xã 
Cát Thành laloan@gmail.com 0350411083

5 Lã Thị Loan Thôn Nội Minh, 
xã Cát Thành

9 Hộ kinh doanh Trần Thị 
Hà 82

Thôn Đại Việt, xã 
Cát Thành

tranha1982@gmail.
com 0334129490 Trần Thị Thảo Thôn Đại Việt, xã 

Cát Thành

10 Hộ kinh doanh Ngô Thị 
Nhạn 64

Thôn Bắc Sơn 1, xã 
Cát Thành

ngonhan@gmail.co
m 0917061963 Ngô Thị Nhạn Thôn Bắc Sơn 1, 

xã Cát Thành

11 Hộ kinh doanh Phạm Thị 
Hòa 52

Thôn Quang Tiến, 
xã Cát Thành

phamhien1028@gm
ail.com 0854528194 Phạm Thị Hòa Thôn Quang Tiến, 

xã Cát Thành

12 Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Thông 85

Thôn Bình Minh, 
xã Cát Thành

phamthong1684@g
mail.com 0942383313 Phạm Văn Thông Thôn Bình Minh, 

xã Cát Thành

13 Trung tâm Anh ngữ Bright 
Smile

Thôn Bình Minh, 
xã Cát Thành

info.brightsmilenam
dinh@gmail.com 0336737904 Lê Thị Thu Thôn Bình Minh, 

xã Cát Thành
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14 Hộ kinh doanh Đỗ Văn 
Thuỷ 81

Thôn Trung, xã Cát 
Thành

dangthimien348185
@gmail.com 0973983885 Đỗ Văn Thuỷ Thôn Trung, xã 

Cát Thành

15 Hộ kinh Doanh Bảo Tín - Thôn Bình Lương, 
xã Cát Thành

timmiendatmoi06@
gmail.com 0912875658 Đỗ Hữu Tín Thôn Bình Lương, 

xã Cát Thành

16 Công ty TNHH Hệ thống 
GD Nam Khánh

Thôn Trung Tiến, 
xã Cát Thành

namkhanheducation
@gmail.com 0911463822 Vũ Tú Nam Thôn Trung Tiến, 

xã Cát Thành

17 Hộ kinh doanh Vũ Thị Lý 
85

Thôn Trung Tiến, 
xã Cát Thành vuly85@gmail.com 0947283689 Vũ Thị Lý Thôn Trung Tiến, 

xã Cát Thành

18 Hộ kinh Doanh Cao Thị 
Thanh

Thôn Hồng Thịnh, 
xã Cát Thành

caophuong1978@g
mail.com 0916702236 Cao Thị Thanh Thôn Hồng Thịnh, 

xã Cát Thành

19 Hộ kinh Doanh Châu 
Minh

Thôn Trường 
Giang, xã Cát 

Thành

diepydiem0805@g
mail.com 0979760092 Nguyễn Thị Ngà

Thôn Trường 
Giang, xã Cát 

Thành

20 Hộ kinh Doanh Bảo Tín 
84

Thôn Tam Thắng, 
xã Cát Thành

gmail: 
luuthithanhtam1980

@gmail.com
0912918112 Lưu Thanh Tuấn Thôn Tam Thắng, 

xã Cát Thành

21 Hộ kinh doanh lớp Anh 
ngữ Ms. Ngọc

Thôn Tam Thắng, 
xã Cát Thành

nguyenphucuong12
6@gmail.com 0941155456 Nguyễn Phú 

Cường
Thôn Tam Thắng, 

xã Cát Thành

22 Hộ kinh doanh Thủy Uyên Thôn Nam Hưng, 
xã Cát Thành

dinhtouyen1985@g
mail.com 0904175990 Đinh Tố Uyên Thôn Nam Hưng, 

xã Cát Thành
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